
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng khen thưởng cấp Tỉnh, cấp Trường 

năm 2026 
 

1. Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa: 08 cá nhân 

STT 
Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác 

1 GS, Tiến sĩ Lê Minh Hoàng 
Phó Hiệu trưởng, giảng viên cao cấp, 

Trường Thủy sản và Khoa học sự sống 

2 PGS, Tiến sĩ Ngô Văn Mạnh 
Giảng viên cao cấp, Trường Thủy sản 

và Khoa học sự sống 

3 PGS, Tiến sĩ Trương Đắc Dũng 
Giảng viên cao cấp, Trường Kỹ thuật 

và Công nghệ 

4 PGS, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuấn 

Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Động 

lực và Ô tô, giảng viên cao cấp, Trường 

Kỹ thuật và Công nghệ 

5 PGS, Tiến sĩ Huỳnh Văn Vũ 
Phó Hiệu trưởng, giảng viên cao cấp, 

Trường Kỹ thuật và Công nghệ 

6 PGS, Tiến sĩ Đỗ Quang Thắng 
Giảng viên cao cấp, Trường Kỹ thuật 

và Công nghệ 

7 PGS, Tiến sĩ Vũ Kế Nghiệp 
Trưởng phòng, giảng viên cao cấp, 

Phòng Khoa học và Công nghệ 

8 PGS, Tiến sĩ Nguyễn Thế Hân 
Trưởng phòng, giảng viên cao cấp, 

Phòng Hợp tác đối ngoại 

2. Khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Trường ĐHNT xây dựng và phát 

triển tại tỉnh Khánh Hòa (1976-2026) 

a. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: 06 tập thể, 07 cá nhân 

STT Tên tập thể/cá nhân Chức vụ/chức danh, đơn vị công tác 

A Tập thể  

1 Trường Đại học Nha Trang  

2 Phòng Hợp tác đối ngoại  

3 Khoa Cơ khí  

4 Khoa Nuôi trồng thủy sản  

5 Khoa Công nghệ thực phẩm  

6 
Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu 

thủy 
 



STT Tên tập thể/cá nhân Chức vụ/chức danh, đơn vị công tác 

B Cá nhân  

1 Phạm Thanh Nhựt Phó Trưởng phòng Đào tạo 

2 Trần Thị Mỹ Hạnh Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

3 Lê Chí Công Trưởng khoa Du lịch 

4 Huỳnh Văn Vũ 
Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công 

nghệ 

5 Đặng Thúy Bình 
Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ sinh học, 

Trường Thủy sản và Khoa học sự sống 

6 Ngô Văn Mạnh 
Giảng viên cao cấp, Khoa Nuôi trồng thủy sản, 

Trường Thủy sản và Khoa học sự sống 

7 Mai Thị Tuyết Nga 
Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm, Trường 

Thủy sản và Khoa học sự sống 

b. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHNT: 08 tập thể, 27 cá nhân 

STT Tên tập thể/cá nhân Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác 

A Tập thể  

1 Phòng Tổ chức và Nhân sự  

2 Phòng Quản lý chất lượng  

3 Phòng Đào tạo  

4 Phòng Công tác sinh viên  

5 Khoa Xây dựng  

6 Khoa Ngoại ngữ  

7 Trung tâm Đổi mới sáng tạo  

8 Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh 
 

B Cá nhân  

1.  Ngô Quang Trọng Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng 

2.  Đỗ Văn Cao Phó Trưởng phòng Đào tạo 

3.  Lê Anh Mai Hân Chuyên viên Phòng Hợp tác đối ngoại 

4.  Võ Nguyễn Hồng Lam Trưởng khoa Ngoại ngữ 

5.  Nguyễn Thị Ngân Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ 

6.  Đặng Hoàng Thi Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

7.  Nguyễn Thanh Quảng Giảng viên Khoa Du lịch 



STT Tên tập thể/cá nhân Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác 

8.  Nguyễn Thắng Xiêm 
Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công 

nghệ 

9.  Nguyễn Văn Tường 
Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí, Trường Kỹ 

thuật và Công nghệ 

10.  Nguyễn Cảnh Hùng 
Trưởng Bộ môn Toán, Trường Kỹ thuật và 

Công nghệ 

11.  Vũ Thăng Long 
Giảng viên chính Khoa Động lực và Ô tô, 

Trường Kỹ thuật và Công nghệ 

12.  Hồ Đức Tuấn 
Giảng viên chính, Khoa Kỹ thuật Biển, Trường 

Kỹ thuật và Công nghệ 

13.  Phan Nguyễn Đức Dược 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, Trường Kỹ thuật và 

Công nghệ 

14.  Bùi Thúc Minh 
Trưởng khoa Điện và Điện tử, Trường Kỹ thuật 

và Công nghệ 

15.  Nguyễn Hữu Nghĩa 
Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Kỹ thuật 

Năng lượng, Trường Kỹ thuật và Công nghệ 

16.  Vũ Ngọc Bội 
Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ thực 

phẩm, Trường Thủy sản và Khoa học sự sống 

17.  Nguyễn Văn Quỳnh Bôi 
Giảng viên chính, Khoa Nuôi trồng thủy sản, 

Trường Thủy sản và Khoa học sự sống 

18.  Tôn Nữ Mỹ Nga 
Giảng viên, Khoa Nuôi trồng thủy sản, Trường 

Thủy sản và Khoa học sự sống 

19.  Nguyễn Thị Hải Thanh 
Giảng viên chính, Khoa Công nghệ sinh học, 

Trường Thủy sản và Khoa học sự sống 

20.  Vũ Đặng Hạ Quyên 
Giảng viên chính, Khoa Công nghệ sinh học, 

Trường Thủy sản và Khoa học sự sống 

21.  Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 
Phó Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm, 

Trường Thủy sản và Khoa học sự sống 

22.  Nguyễn Thuần Anh 
Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ thực 

phẩm, Trường Thủy sản và Khoa học sự sống 

23.  Nguyễn Lâm Anh 
Giảng viên, Khoa Khoa học Thủy sản, Trường 

Thủy sản và Khoa học sự sống 

24.  Lê Thị Hồng Nhung Giảng viên, Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

25.  Nguyễn Hồ Phong 
Giảng viên chính, Trung tâm Thể dục và Thể 

thao 

26.  Bùi Thanh Tuấn 
Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Trung tâm 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

27.  Đinh Đức Tiến Giám đốc Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy 

 


